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1. Huy chương Vàng Đặng Thị Thu Hằng Nữ 14/07/2010 8 Trường PTDTBT TH&THCS Nam Sơn Huyện Ba Chẽ Nữ THCS

1. Huy chương Vàng Triệu Ngọc Linh Nữ 23/12/2009 9 Trường PTDT Nội trú Huyện Ba Chẽ Nữ THCS

1. Huy chương Vàng Phạm Khánh Linh Nữ 03/12/2009 9 Trường PTDTBT TH&THCS Nam Sơn Huyện Ba Chẽ Nữ THCS

1. Huy chương Vàng Nguyễn Yến Nhi Nữ 16/11/2009 9 Trường THCS Thị trấn Huyện Ba Chẽ Nữ THCS

1. Huy chương Vàng Triệu Thị Thanh Huyền Nữ 09/10/2009 9 Trường THCS Thị trấn Huyện Ba Chẽ Nữ THCS

1. Huy chương Vàng Vắn Huyền Linh Nữ 28/08/2009 9 Trường THCS Thị trấn Huyện Ba Chẽ Nữ THCS

1. Huy chương Vàng Nịnh Thu Trang Nữ 02/06/2009 9 Trường THCS Thị trấn Huyện Ba Chẽ Nữ THCS

1. Huy chương Vàng Trình Thị Lan Nữ 23/05/2009 9 Trường PTDT Nội trú Huyện Ba Chẽ Nữ THCS

1. Huy chương Vàng Bùi Ngọc Nhung Nữ 20/04/2009 9 Trường THCS Thị trấn Huyện Ba Chẽ Nữ THCS

1. Huy chương Vàng Đinh Quốc Duy Nam 14/05/2010 8A4 THCS Bãi Cháy TP. Hạ Long Nam THCS

1. Huy chương Vàng Hoàng Gia Khánh Nam 10/04/2010 8A6 THCS Trọng Điểm TP. Hạ Long Nam THCS

1. Huy chương Vàng Phạm Khánh Huy Nam 19/02/2010 8A THCS Hồng Hải TP. Hạ Long Nam THCS

1. Huy chương Vàng Tô Hoàng Huy Khánh Nam 21/01/2010 8A1 THPT Hòn Gai TP. Hạ Long Nam THCS

1. Huy chương Vàng Phạm Hoàng Linh Nam 02/10/2009 9A2 THCS Trọng Điểm TP. Hạ Long Nam THCS

1. Huy chương Vàng Trần Vũ Đức Minh Nam 08/07/2009 9A5 THCS Kim Đồng TP. Hạ Long Nam THCS

1. Huy chương Vàng Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 26/05/2009 9A2 THCS Trọng Điểm TP. Hạ Long Nam THCS

1. Huy chương Vàng Đặng Ngọc Tân Nam 06/05/2009 9B TH,THCS&THPT Văn Lang TP. Hạ Long Nam THCS

1. Huy chương Vàng Phan Bùi Tuấn Kiệt Nam 30/04/2009 9A8 THCS Trọng Điểm TP. Hạ Long Nam THCS

1. Huy chương Vàng Đoàn Nguyễn Thành Huy Nam 20/04/2009 9 THCS Lê Văn Tám TP. Hạ Long Nam THCS

1. Huy chương Vàng Phan Bá Hà An Nam 11/03/2009 9A2 THCS Trọng Điểm TP. Hạ Long Nam THCS

1. Huy chương Vàng Bùi Đình Phúc Nam 04/03/2009 9A3 THCS Bãi Cháy TP. Hạ Long Nam THCS

1. Huy chương Vàng Đặng Thị Vân Anh Nữ 18/09/2006 12B THPT Lý Thường Kiệt TP. Móng Cái Nữ THPT

1. Huy chương Vàng Vi Huyền Trang Nữ 13/08/2007 11D THPT Lý Thường Kiệt TP. Móng Cái Nữ THPT

1. Huy chương Vàng Lưu Vũ Thùy Anh Nữ 01/07/200810A10THPT Trần Phú TP. Móng Cái Nữ THPT

1. Huy chương Vàng Phạm Vũ Bảo Vy Nữ 24/03/2008 10A1 THPT Trần Phú TP. Móng Cái Nữ THPT

1. Huy chương Vàng Trần Thị Lan Anh Nữ 27/01/2008 10A2 THPT Trần Phú TP. Móng Cái Nữ THPT

1. Huy chương Vàng Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 16/11/2007 11A8 THPT Trần Phú TP. Móng Cái Nữ THPT

1. Huy chương Vàng Hứa Nguyễn Yến Nhi Nữ 30/08/200711A10THPT Trần Phú TP. Móng Cái Nữ THPT

1. Huy chương Vàng Nguyễn Thị Lâm Oanh Nữ 19/02/2007 11A7 THPT Trần Phú TP. Móng Cái Nữ THPT
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1. Huy chương Vàng Hoàng Thị Hương Quỳnh Nữ 14/09/2006 12A8 THPT Trần Phú TP. Móng Cái Nữ THPT

1. Huy chương Vàng Bùi Thị Ánh Tuyết Nữ 11/09/2006 12A7 THPT Trần Phú TP. Móng Cái Nữ THPT

1. Huy chương Vàng Nguyễn Thị Mai Duyên Nữ 06/09/200612A10THPT Trần Phú TP. Móng Cái Nữ THPT

1. Huy chương Vàng Phan Thùy Ninh Nữ 26/06/200612A10THPT Trần Phú TP. Móng Cái Nữ THPT

1. Huy chương Vàng Vũ Xuân Thành Nam 25/12/2007 11A1 THPT Đông Thành TX. Quảng Yên Nam THPT

1. Huy chương Vàng Nguyễn Trần Việt Hùng Nam 13/11/2007 11A3 THPT Bạch Đằng TX. Quảng Yên Nam THPT

1. Huy chương Vàng Phùng Trí Dũng Nam 05/09/2007 11A1 THPT Bạch Đằng TX. Quảng Yên Nam THPT

1. Huy chương Vàng Vũ Đức Hiếu Nam 27/08/2007 11A4 THPT Bạch Đằng TX. Quảng Yên Nam THPT

1. Huy chương Vàng Vũ Đặng Trường Vũ Nam 07/03/2007 11A3 THPT Bạch Đằng TX. Quảng Yên Nam THPT

1. Huy chương Vàng Vũ Công Vinh Nam 10/11/2006 12A5 THPT Đông Thành TX. Quảng Yên Nam THPT

1. Huy chương Vàng Đỗ Minh Vũ Nam 13/09/2006 12A1 THPT Bạch Đằng TX. Quảng Yên Nam THPT

1. Huy chương Vàng Nguyễn Thành Long Nam 20/07/2006 12A2 THPT Bạch Đằng TX. Quảng Yên Nam THPT

1. Huy chương Vàng Bùi Tiến Hưng Nam 05/05/200612A10THPT Bạch Đằng TX. Quảng Yên Nam THPT

1. Huy chương Vàng Cao Đỗ Hồng Sơn Nam 21/03/2006 12A5 THPT Bạch Đằng TX. Quảng Yên Nam THPT

1. Huy chương Vàng Vũ Đức Tiến Nam 18/03/200612A10THPT Bạch Đằng TX. Quảng Yên Nam THPT

1. Huy chương Vàng Đỗ Mạnh Quyền Nam 15/01/200612A10THPT Minh Hà TX. Quảng Yên Nam THPT

2. Huy chương Bạc Đinh Trường Minh Nam 23/09/2008 10A1 TH, THCS&THPT Lê Thánh Tông TP. Hạ Long Nam THPT

2. Huy chương Bạc Cao Tuấn Kiệt Nam 01/09/2007 11A9 THPT Bãi Cháy TP. Hạ Long Nam THPT

2. Huy chương Bạc Lương Gia Minh Nam 16/06/2007 11C THPT Chuyên Hạ Long TP. Hạ Long Nam THPT

2. Huy chương Bạc Nguyễn Chính Anh Nam 07/02/200711A11TH, THCS&THPT Lê Thánh Tông TP. Hạ Long Nam THPT

2. Huy chương Bạc Phan Đăng Hiệp Nam 09/11/2006 12A4 THPT Ngô Quyền TP. Hạ Long Nam THPT

2. Huy chương Bạc Đinh Tiến Quân Nam 07/11/2006 12A5 THPT Bãi Cháy TP. Hạ Long Nam THPT

2. Huy chương Bạc Nguyễn Hữu Thắng Nam 23/10/2006 12G TH, THCS&THPT Văn Lang TP. Hạ Long Nam THPT

2. Huy chương Bạc Vũ Phạm Thế Tùng Nam 29/09/2006 12A4 THPT Hòn Gai TP. Hạ Long Nam THPT

2. Huy chương Bạc Điệp Bảo Long Nam 23/09/2006 12 Lý THPT Chuyên Hạ Long TP. Hạ Long Nam THPT

2. Huy chương Bạc Chu Tuấn Ninh Nam 16/09/2006 12A2 THPT Ngô Quyền TP. Hạ Long Nam THPT

2. Huy chương Bạc Nguyễn Tuấn Khoa Nam 18/08/2006 12E TH, THCS&THPT Văn Lang TP. Hạ Long Nam THPT

2. Huy chương Bạc Lê Tuấn Hưng Nam 03/01/200612 SinhTHPT Chuyên Hạ Long TP. Hạ Long Nam THPT

2. Huy chương Bạc Trần Nhật Phương Nữ 30/08/2012 6A11 THCS Bãi Cháy TP. Hạ Long Nữ THCS

2. Huy chương Bạc Đào Trịnh Anh Thư Nữ 11/11/2010 8A2 THCS Trọng Điểm TP. Hạ Long Nữ THCS

2. Huy chương Bạc Phạm Nguyễn Nhật Anh Nữ 14/03/2010 8A3 THCS Bãi Cháy TP. Hạ Long Nữ THCS

2. Huy chương Bạc Lê Đỗ Tuệ Lâm Nữ 17/12/2009 9A1 THCS Trọng Điểm TP. Hạ Long Nữ THCS

2. Huy chương Bạc Lưu Bảo Anh Nữ 28/11/2009 9A1 THPT Hòn Gai TP. Hạ Long Nữ THCS

2. Huy chương Bạc Lưu Thiên Anh Nữ 28/11/2009 9A1 THPT Hòn Gai TP. Hạ Long Nữ THCS

2. Huy chương Bạc Đào Tú Anh Nữ 22/09/2009 9A2 THCS Lê Văn Tám TP. Hạ Long Nữ THCS



2. Huy chương Bạc Bùi Thanh Giang Nữ 31/05/2009 9A2 THCS Trọng Điểm TP. Hạ Long Nữ THCS

2. Huy chương Bạc Trần Bảo Ngọc Nữ 24/05/2009 9A2 THCS Cao Thắng TP. Hạ Long Nữ THCS

2. Huy chương Bạc Đặng Hà My Nữ 21/05/2009 9A2 THCS Trần Quốc Toản TP. Hạ Long Nữ THCS

2. Huy chương Bạc Lưu Tuệ Anh Nữ 20/03/2009 9A1 THCS Kim Đồng TP. Hạ Long Nữ THCS

2. Huy chương Bạc Vũ Hoàng Bảo Chi Nữ 28/02/2009 9A TH, THCS&THPT Lê Thánh Tông TP. Hạ Long Nữ THCS

2. Huy chương Bạc Nguyễn Tống Phương Đan Nữ 08/10/2008 10B6 THPT Hòn Gai TP. Hạ Long Nữ THPT

2. Huy chương Bạc Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 04/08/2008 10A4 THPT Hòn Gai TP. Hạ Long Nữ THPT

2. Huy chương Bạc Phạm Trúc Quỳnh Nữ 26/07/2008 10C1 THPT Chuyên Hạ Long TP. Hạ Long Nữ THPT

2. Huy chương Bạc Trần Thảo Nguyên Nữ 06/11/200711 TrungTHPT Chuyên Hạ Long TP. Hạ Long Nữ THPT

2. Huy chương Bạc Phạm Ngọc Bảo Quyên Nữ 03/10/200711 ĐịaTHPT Chuyên Hạ Long TP. Hạ Long Nữ THPT

2. Huy chương Bạc Lại Tăng Khánh Linh Nữ 21/09/2007 11A4 THPT Hòn Gai TP. Hạ Long Nữ THPT

2. Huy chương Bạc Nguyễn Hoàng Phương Linh Nữ 19/05/2007 11B1 THPT Hòn Gai TP. Hạ Long Nữ THPT

2. Huy chương Bạc Đoàn Ngọc Thư Nữ 04/03/200711 SinhTHPT Chuyên Hạ Long TP. Hạ Long Nữ THPT

2. Huy chương Bạc Hoàng Ngọc Linh Nữ 30/10/2006 12A1 THPT Hòn Gai TP. Hạ Long Nữ THPT

2. Huy chương Bạc Phạm Mai Linh Nữ 14/08/2006 12H TH, THCS&THPT Văn Lang TP. Hạ Long Nữ THPT

2. Huy chương Bạc Nguyễn Trần Ánh Minh Nữ 01/03/2006 12C2 THPT Chuyên Hạ Long TP. Hạ Long Nữ THPT

2. Huy chương Bạc Ngô Thị Mai Linh Nữ 03/02/2006 12A1 THPT Hòn Gai TP. Hạ Long Nữ THPT

2. Huy chương Bạc Vũ Hoàng Hải Nam 30/01/2011 7B2 THCS Hòa Lạc TP. Móng Cái Nam THCS

2. Huy chương Bạc Trần Mạnh Khang Nam 25/01/2010 8C5 THCS Hòa Lạc TP. Móng Cái Nam THCS

2. Huy chương Bạc Đào Nhật Huy Nam 22/01/2009 9D2 THCS Hòa Lạc TP. Móng Cái Nam THCS

2. Huy chương Bạc Nghiêm Tuấn Phong Nam 29/11/2009 9D1 THCS Ka Long TP. Móng Cái Nam THCS

2. Huy chương Bạc Lương Đình Vũ Nam 26/10/2009 9T THCS Ka Long TP. Móng Cái Nam THCS

2. Huy chương Bạc Hoàng Nhật Quang Nam 10/09/2009 9D3 THCS Ka Long TP. Móng Cái Nam THCS

2. Huy chương Bạc Vũ Thành Đạt Nam 11/03/2009 9A THCS Hải Xuân TP. Móng Cái Nam THCS

2. Huy chương Bạc Trần Văn Đạt Nam 10/03/2009 9A THCS Hải Xuân TP. Móng Cái Nam THCS

3. Huy chương Đồng Trương Tống Minh Nam 03/03/2010 8A THCS Quảng Minh Huyện Hải Hà Nam THCS

3. Huy chương Đồng Lê Gia Khánh Nam 22/10/2009 8D THCS TT Quảng Hà Huyện Hải Hà Nam THCS

3. Huy chương Đồng Nguyễn Nhất Long Nam 25/07/2009 9A THCS TT Quảng Hà Huyện Hải Hà Nam THCS

3. Huy chương Đồng Phan Đức Hiệp Nam 25/07/2009 9A THCS TT Quảng Hà Huyện Hải Hà Nam THCS

3. Huy chương Đồng Đặng Thanh Ngân Nam 16/07/2009 9D THCS TT Quảng Hà Huyện Hải Hà Nam THCS

3. Huy chương Đồng Mai Hoàng Hải Nam 22/03/2009 9A THCS TT Quảng Hà Huyện Hải Hà Nam THCS

3. Huy chương Đồng Hoàng Đại Thắng Nam 27/01/2009 9A THCS TT Quảng Hà Huyện Hải Hà Nam THCS

3. Huy chương Đồng Đinh Thiên Phước Nam 26/01/2009 9B THCS Quảng Minh Huyện Hải Hà Nam THCS

3. Huy chương Đồng Phùng Quang Thanh Nam 24/01/2009 9A THCS TT Quảng Hà Huyện Hải Hà Nam THCS

3. Huy chương Đồng Nguyễn Anh Dũng Nam 16/01/2009 9A THCS TT Quảng Hà Huyện Hải Hà Nam THCS



3. Huy chương Đồng Bàng Đức Long Nam 26/10/2007 11A3 THPT Hải Đảo Huyện Vân Đồn Nam THPT

3. Huy chương Đồng Đinh Trung Hiếu Nam 14/09/2007 11A3 THPT Hải Đảo Huyện Vân Đồn Nam THPT

3. Huy chương Đồng Lưu Quang Khải Nam 05/07/2007 11A4 THPT Hải Đảo Huyện Vân Đồn Nam THPT

3. Huy chương Đồng Nguyễn Thiện Tuấn Anh Nam 05/06/2007 11A1 THPT Hải Đảo Huyện Vân Đồn Nam THPT

3. Huy chương Đồng Nguyễn Việt Long Nam 24/05/2007 11A7 THPT Hải Đảo Huyện Vân Đồn Nam THPT

3. Huy chương Đồng Nguyễn Hoàng Anh Nam 30/04/2007 11A1 THPT Hải Đảo Huyện Vân Đồn Nam THPT

3. Huy chương Đồng Trần Xuân Thành Nam 02/12/2006 12A2 THPT Hải Đảo Huyện Vân Đồn Nam THPT

3. Huy chương Đồng Phạm Hoàng Anh Nam 22/08/2006 12A4 THPT Hải Đảo Huyện Vân Đồn Nam THPT

3. Huy chương Đồng Nguyễn Hải Minh Nam 20/03/2006 12A2 THPT Hải Đảo Huyện Vân Đồn Nam THPT

3. Huy chương Đồng Trần Tiến Đạt Nam 14/03/2006 12A3 THPT Hải Đảo Huyện Vân Đồn Nam THPT

3. Huy chương Đồng Nguyễn Phúc Bảo An Nam 27/02/2006 12A7 THPT Hải Đảo Huyện Vân Đồn Nam THPT

3. Huy chương Đồng Nguyễn Ngọc Tùng Dương Nam 02/02/2006 12A3 THPT Hải Đảo Huyện Vân Đồn Nam THPT

3. Huy chương Đồng Phạm Lê Châu Anh Nữ 28/09/2009 9A3 THCS Chu Văn An TP. Cẩm Phả Nữ THCS

3. Huy chương Đồng Vũ Quỳnh Chi Nữ 25/05/2010 8A5 THCS Chu Văn An TP. Cẩm Phả Nữ THCS

3. Huy chương Đồng Nguyễn Hoàng Gia Hân Nữ 15/02/2009 9A1 THCS Chu Văn An TP. Cẩm Phả Nữ THCS

3. Huy chương Đồng Nguyễn Bùi Gia Linh Nữ 14/08/2009 9A5 THCS Chu Văn An TP. Cẩm Phả Nữ THCS

3. Huy chương Đồng Nguyễn Thị Ngọc Châu Nữ 11/04/2009 9A5 THCS Chu Văn An TP. Cẩm Phả Nữ THCS

3. Huy chương Đồng Phạm Tường Vi Nữ 09/10/2009 9A3 THCS Trọng Điểm TP. Cẩm Phả Nữ THCS

3. Huy chương Đồng Hoàng Trúc Lam Nữ 09/04/2009 9A4 THCS Nam Hải TP. Cẩm Phả Nữ THCS

3. Huy chương Đồng Vũ Minh Thư Nữ 06/01/2009 9A4 THCS Nam Hải TP. Cẩm Phả Nữ THCS

3. Huy chương Đồng Nguyễn Đinh Tuệ Lâm Nữ 02/12/2010 8A5 THCS Chu Văn An TP. Cẩm Phả Nữ THCS

3. Huy chương Đồng Đỗ Vũ Quỳnh Anh Nữ 05/08/2008 10A5 THPT Lương Thế Vinh TP. Cẩm Phả Nữ THPT

3. Huy chương Đồng Triệu Thị Ngọc Hà Nữ 23/01/2008 10A4 THPT Lê Hồng Phong TP. Cẩm Phả Nữ THPT

3. Huy chương Đồng Đặng Thị Hoài Thu Nữ 02/07/2007 11A4 THPT Cẩm Phả TP. Cẩm Phả Nữ THPT

3. Huy chương Đồng Nguyễn Chi Mỹ Nữ 13/06/2007 11A1 THPT Lương Thế Vinh TP. Cẩm Phả Nữ THPT

3. Huy chương Đồng Lê Thảo Ly Nữ 17/05/200711A10THPT Lương Thế Vinh TP. Cẩm Phả Nữ THPT

3. Huy chương Đồng Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 12/02/2007 11A9 THPT Lương Thế Vinh TP. Cẩm Phả Nữ THPT

3. Huy chương Đồng Mai Thị Thùy Nữ 25/09/2006 12A4 THPT Cửa Ông TP. Cẩm Phả Nữ THPT

3. Huy chương Đồng Nguyễn Thiên Ánh Nữ 14/09/2006 12A5 THPT Lê Hồng Phong TP. Cẩm Phả Nữ THPT

3. Huy chương Đồng Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 08/08/2006 12A5 THPT Lê Hồng Phong TP. Cẩm Phả Nữ THPT

3. Huy chương Đồng Trần Hà Bảo Uyên Nữ 06/06/200612A12THPT Lương Thế Vinh TP. Cẩm Phả Nữ THPT

3. Huy chương Đồng Nguyễn Thùy Dương Nữ 21/05/2006 12A5 THPT Lê Hồng Phong TP. Cẩm Phả Nữ THPT

3. Huy chương Đồng Nguyễn Minh Phương Nữ 18/04/2006 12A5 THPT Lê Hồng Phong TP. Cẩm Phả Nữ THPT

3. Huy chương Đồng Vi Tiến Tài Nam 15/07/2006 12C THPT Lý Thường Kiệt TP. Móng Cái Nam THPT

3. Huy chương Đồng Bùi Tấn Đạt Nam 25/02/200711A10THPT Trần Phú TP. Móng Cái Nam THPT



3. Huy chương Đồng Nguyễn Đức Mạnh Nam 06/11/2006 12A9 THPT Trần Phú TP. Móng Cái Nam THPT

3. Huy chương Đồng Lê Trọng Cường Nam 19/10/2006 12A9 THPT Trần Phú TP. Móng Cái Nam THPT

3. Huy chương Đồng Nguyễn Ngọc Hiếu Nam 17/10/2006 12A7 THCS&THPT Chu Văn An TP. Móng Cái Nam THPT

3. Huy chương Đồng Hoàng Phước Hưng Nam 23/08/2006 12A9 THPT Trần Phú TP. Móng Cái Nam THPT

3. Huy chương Đồng Vũ Trung Hiếu Nam 15/04/2006 12A9 THPT Trần Phú TP. Móng Cái Nam THPT

3. Huy chương Đồng Nguyễn Trần Kiên Trung Nam 26/03/2006 12A7 THPT Trần Phú TP. Móng Cái Nam THPT

3. Huy chương Đồng Trần Việt Hoàng Nam 26/02/2006 12A6 THPT Trần Phú TP. Móng Cái Nam THPT

3. Huy chương Đồng Bùi Nguyễn Đức Duy Nam 20/02/2006 12A5 THPT Trần Phú TP. Móng Cái Nam THPT

3. Huy chương Đồng Trần Quốc Huy Nam 17/02/2006 12A7 THPT Trần Phú TP. Móng Cái Nam THPT

3. Huy chương Đồng Phạm Trương Tiến Đạt Nam 01/02/2006 12A3 THCS&THPT Chu Văn An TP. Móng Cái Nam THPT

3. Huy chương Đồng Nguyễn Hoàng Tâm Như Nữ 30/06/2010 8C4 THCS Hòa Lạc TP. Móng Cái Nữ THCS

3. Huy chương Đồng Vũ Thảo Chi Nữ 18/08/2009 9D2 THCS Hòa Lạc TP. Móng Cái Nữ THCS

3. Huy chương Đồng Trần Bảo Yến Nữ 10/02/2010 8C1 THCS Hòa Lạc TP. Móng Cái Nữ THCS

3. Huy chương Đồng Cao Mỹ Dung Nữ 21/08/2011 7B5 THCS Ka Long TP. Móng Cái Nữ THCS

3. Huy chương Đồng Lưu Hà Anh Thư Nữ 06/06/2010 8A1 THCS Ninh Dương TP. Móng Cái Nữ THCS

3. Huy chương Đồng Bùi Ánh Dương Nữ 27/10/2009 9T2 THCS Ninh Dương TP. Móng Cái Nữ THCS

3. Huy chương Đồng Phạm Quỳnh Hoa Nữ 27/04/2009 9T2 THCS Ninh Dương TP. Móng Cái Nữ THCS

3. Huy chương Đồng Trần Đức Anh Tuấn Nam 13/07/2011 7B2 THCS Nguyễn Du TX. Đông Triều Nam THCS

3. Huy chương Đồng Nguyễn Trung Dũng Nam 20/06/2010 8C2 THCS Nguyễn Đức Cảnh TX. Đông Triều Nam THCS

3. Huy chương Đồng Phan Đức Mạnh Nam 24/05/2010 8C1 THCS Nguyễn Du TX. Đông Triều Nam THCS

3. Huy chương Đồng Phạm Tuấn Anh Nam 24/01/2010 8C3 THCS Nguyễn Du TX. Đông Triều Nam THCS

3. Huy chương Đồng Nguyễn Nam Ngọc Nam 16/12/2009 9D2 THCS Kim Sơn TX. Đông Triều Nam THCS

3. Huy chương Đồng Nguyễn Văn Mạnh Nam 20/09/2009 9D3 THCS Mạo Khê II TX. Đông Triều Nam THCS

3. Huy chương Đồng Đào Bá Nam Nam 07/09/2009 9D2 THCS Nguyễn Du TX. Đông Triều Nam THCS

3. Huy chương Đồng Đặng Minh Châu Nam 29/08/2009 9D4 THCS Mạo Khê II TX. Đông Triều Nam THCS

3. Huy chương Đồng Phạm Duy Khánh Nam 16/04/2009 9D4 THCS Mạo Khê II TX. Đông Triều Nam THCS

3. Huy chương Đồng Trần Hải Đăng Nam 25/02/2009 9D6 THCS Mạo Khê II TX. Đông Triều Nam THCS

3. Huy chương Đồng Lê Hải Ninh Nam 09/01/2009 9D2 THCS Nguyễn Du TX. Đông Triều Nam THCS

3. Huy chương Đồng Hoàng Anh Thư Nữ 170/3/2007 11A1 THPT Đông Triều TX. Đông Triều Nữ THPT

3. Huy chương Đồng Hoàng Mai Anh Nữ 11/09/2008 10C3 THPT Đông Triều TX. Đông Triều Nữ THPT

3. Huy chương Đồng Phạm Gia Linh Nữ 30/05/2008 10A6 THPT Hoàng Quốc Việt TX. Đông Triều Nữ THPT

3. Huy chương Đồng Nguyễn Ngọc Minh Nữ 17/01/2008 10C3 THPT Đông Triều TX. Đông Triều Nữ THPT

3. Huy chương Đồng Nguyễn Vân Anh Nữ 01/01/2008 10A1 THPT Hoàng Quốc Việt TX. Đông Triều Nữ THPT

3. Huy chương Đồng Nguyễn Thanh Vân Nữ 18/12/2007 11B5 THPT Hoàng Quốc Việt TX. Đông Triều Nữ THPT

3. Huy chương Đồng Nguyễn Yến Chi Nữ 19/05/2007 11A4 THPT Nguyễn Bình TX. Đông Triều Nữ THPT



3. Huy chương Đồng Nguyễn Hà Trang Nữ 15/02/2007 11B2 THPT Hoàng Hoa Thám TX. Đông Triều Nữ THPT

3. Huy chương Đồng Vi Thị Thu Thủy Nữ 06/01/2007 11A1 THPT Đông Triều TX. Đông Triều Nữ THPT

3. Huy chương Đồng Hoàng Thu Hiền Nữ 09/04/2006 12B1 THPT Đông Triều TX. Đông Triều Nữ THPT
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